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★Do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, các hoạt 

động nghiệp vụ, v.v… có thể bị hoãn lại hoặc thay đổi. Để biết thông tin 

mới nhất, vui lòng xem trên trang chủ của thành phố 

Sức khỏe mẹ và bé 
 
1. Mang thai, sinh đẻ và chăm sóc con nhỏ 

1) Cấp Sổ tay sức khỏe mẹ và bé 

△Nơi cấp 

Bạn có thể đăng ký Trợ cấp hỗ trợ sinh con (50.000 yên) sau khi phỏng vấn tại Ban 

chăm sóc sức khỏe mẹ và bé (trong Trung tâm chăm sóc sức khỏe). 

* Nếu bạn không thể đến vào các ngày trong tuần (từ 9:15 sáng đến 5:00 chiều) do công 

việc, hãy trao đổi với chúng tôi. 

* Vui lòng đặt lịch trước thông qua ứng dụng "Raku-Raku ★Navi tiêm chủng dễ 

dàng(らくらく★かんたん予防接種ナビ)" hoặc qua điện thoại. 
 

2) Chương trình đến thăm tất cả các gia đình có trẻ sơ sinh 
Chúng tôi sẽ đến thăm gia đình vào khoảng tháng thứ 2, tháng thứ 3 sau khi sinh, và giới thiệu thông tin 

về chăm sóc trẻ. Tất cả mọi người dân đều là đối tượng đến thăm. 

Bạn có thể đăng ký Trợ cấp hỗ trợ nuôi con (50.000 yên) sau khi phỏng vấn. 
 

3) Trung tâm hỗ trợ trẻ em 4 tháng tuổi 
Khoảng vào tháng thứ 4 và tháng, chúng tôi sẽ tiến hành đo thể chất và kiểm tra tình trạng phát triển, tư 

vấn nuôi con, hướng dẫn vấn đề trọng điểm (one-point) trong chăm sóc trẻ nhỏ, v.v…  

Địa điểm tại Trung tâm y tế, thời gian sẽ được thông báo riêng. Dành cho mọi đối tượng 

Địa điểm là tại trung tâm chăm sóc sức khỏe, v.v., còn ngày giờ sẽ được thông báo 

riêng. 
 

4) Nếu bạn có lo lắng hay gặp khó khăn khi mang thai, sinh đẻ hay chăm sóc con nhỏ,  
Chuyên viên tư vấn y tế cộng đồng, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên về vệ sinh răng miệng, y tá hộ 

sinh, v.v... sẽ tư vấn cho bạn qua điện thoại hoặc đến nhà thăm hỏi.Vui lòng liên lạc với Bạn có thể 

đăng ký Trợ cấp hỗ trợ nuôi con (50.000 yên) sau khi phỏng vấn. 
 

2. Khám sức khỏe 

1) Đối với phụ nữ mang thai 

● Khám sức khỏe 

Vui lòng đến khám tại cơ quan y tế được ủy quyền trong tỉnh theo phụ lục trong Sổ theo dõi 

sức khỏe bà mẹ và trẻ em (phiếu kiểm tra sức khỏe dành cho phụ nữ mang thai).Trường hợp 

khám sức khỏe bên ngoài tỉnh Chiba, vui lòng trao đổi trước với Ban chăm sóc sức khỏe mẹ 

và bé. 
● Khám sức khỏe răng miệng 

Phiếu khám bệnh sẽ được phát khi cấp Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Phiếu này cho phép bạn khám sức khỏe răng miệng một lần trong thời gian mang thai tại cơ sở 

y tế ủy thác trong thành phố. Lệ phí là 400 yên. (Lưu ý: Lệ phí này được miễn cho những 

người nhận trợ cấp công cộng để sinh hoạt hàng ngày.) 

 

2) trẻ sơ sinh  

● Kiểm tra thính giác cho trẻ sơ sinh 

Trong vòng 50 ngày kể từ ngày sinh, các bé sẽ được kiểm tra tại cơ sở y tế được ủy 

quyền trong tỉnh theo phụ lục trong Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 
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Trường hợp kiểm tra ở bên ngoài tỉnh, vui lòng trao đổi trước với Ban chăm sóc sức 

khỏe mẹ và bé. 
 

 

3) Đối với trẻ còn bú mẹ 

● Khám sức khỏe (từ 3 đến 6 tháng tuổi và 9 đến 11 tháng tuổi) 

Vui lòng đến khám tại cơ quan y tế được ủy quyền trong tỉnh theo phụ lục trong Sổ theo dõi 

sức khỏe bà mẹ và trẻ em (phiếu kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh).Trường hợp khám sức khỏe 

bên ngoài tỉnh Chiba, vui lòng trao đổi trước với Ban chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. 

 

4) Đối với trẻ nhỏ 

● Khám sức khỏe và răng miệng 

◇ Khám sức khỏe cho trẻ 18 tháng tuổi (Từ 1 năm rưỡi đến dưới 2 tuổi) 

Thông báo riêng. Vui lòng kiểm tra y tế tại một cơ sở y tế có hợp đồng. 

◇ Khám sức khỏe răng miệng cho trẻ 18 tháng tuổi (Từ 1 tuổi 10 tháng đến 1 năm 11 tháng 

tuổi). Kiểm tra sức khỏe theo nhóm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Y tế. 

Thông báo riêng 

◇ Chế độ đăng ký khám sức khỏe răng miệng cho trẻ 2 tuổi rưỡi (2 tuổi rưỡi) 

Lưu ý: Lịch trình được công bố qua bản tin công cộng, v.v... 

◇ Khám sức khỏe cho trẻ 3 tuổi (Từ 3 tuổi 4 tháng đến dưới 4 tuổi) 

Thông báo riêng. Vui lòng kiểm tra y tế tại một cơ sở y tế có hợp đồng. 

◇ Khám sức khỏe cho trẻ 3 tuổi (Từ 3 tuổi 4 tháng đến dưới 4 tuổi) 

Thông báo riêng. Vui lòng kiểm tra y tế tại một cơ sở y tế có hợp đồng. 

 

 

3. Tiêm chủng dự phòng 
Tiêm chủng tại cơ sở y tế ủy thác được ghi trong tài liệu hướng dẫn.  

1) Tiêm chủng dự phòng định kỳ 

Tên vắc xin Tuổi tương ứng 

Hib※１ Từ 2 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi 

 

Vắc xin phế cầu khuẩn※１ Từ 2 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi 

 

BCG Dưới 1 tuổi (thông thường từ 5 đến 8 

tháng tuổi) 

 

Vắc xin bại liệt bất hoạt※２ Từ 3 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi 6 

tháng 

 

DPT-IPV (vắc xin kết hợp bạch hầu, ho gà, uốn 

ván và bại liệt bất hoạt)  

 

Từ 3 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi 6 

tháng 

vi rút rota Rotarix: Từ 6 tuần 0 ngày sau sinh đến 

24 tuần 0 ngày sau sinh 

RotaTeq: Từ 6 tuần 0 ngày sau sinh 

đến 32 tuần 0 ngày sau sinh 

Viêm gan siêu vi B Dưới 1 tuổi 

 

Bệnh sởi và rubella, kỳ thứ nhất 

 

Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi 
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Thủy đậu (trái rạ) 

 

Từ 1 tuổi đến dưới 3 tuổi 

Viêm não Nhật Bản, kỳ thứ nhất Từ 6 tháng tuổi đến dưới 7 tuổi 6 tháng 

(thông thường từ 3 tuổi) 
 

Bệnh sởi và rubella, kỳ thứ hai 

Khoảng thời gian 1 năm trước khi bắt 

đầu học tiểu học (năm cuối của trường 

mẫu giáo hoặc nhà trẻ) 
Lưu ý: Sau khi có thông báo hướng dẫn, 

tối đa đến cuối tháng 3 hàng năm 

 

 

Viêm não Nhật Bản, kỳ thứ hai*３ 

 

Từ 9 tuổi đến dưới 13 tuổi 

DT (kết hợp bạch hầu và uốn ván), kỳ thứ hai 

 

Từ 11 tuổi đến dưới 13 tuổi 

Dự phòng ung thư cổ tử cung ※１ ※４ 

Bé gái từ lớp 6 của bậc tiểu học đến độ 

tuổi tương đương năm đầu tiên của bậc 

trung học phổ thông 

(Thông thường, năm đầu tiên của bậc 

trung học cơ sở) 
 

※１Số lần tiêm vắc-xin Hib, phế cầu khuẩn cho trẻ em và dự phòng ung thư cổ tử 

cung sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tiêm chủng. 

※２Trẻ em được tiêm chủng DTP-IPV thì không cần phải tiêm chủng ngừa bại liệt bất hoạt.  

※３Đủ điều kiện đặc biệt để tiêm phòng viêm não Nhật Bản: 

1. Trẻ dưới 20 tuổi và có ngày sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 1995 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007 và 

chưa tiêm kỳ 1/kỳ 2 vẫn có thể được tiêm chủng. 

2. Những trẻ tiêm chủng không đủ vào kỳ 1 được sinh vào ngày 2 tháng 4 năm 2007 đến ngày 1 

tháng 10 năm 2009, có thể tiêm lại mũi còn thiếu trong độ tuổi từ 9 đến dưới 13 tuổi 

  ※4 Đối tượng tiêm chủng bắt kịp 

Những người sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 1997 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007 và bị thiếu mũi tiêm 

có thể được tiêm chủng cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. 

 

 

● Phiếu điều tra tình hình tiêm chủng dự phòng và khám sức khỏe 

Phụ nữ đang mang thai đã chuyển đến thành phố Yachiyo và các hộ gia đình có trẻ dưới 13 tuổi 

cần phải điền và nộp Phiếu điều tra tình hình tiêm chủng dự phòng và khám sức khỏe. 


